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Chủ đầu tư Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, 
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thường xuyên 

Dự án Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên 

ĐKC Điều kiện chung của hợp đồng 

ĐKCT Điều kiện cụ thể của hợp đồng 
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Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013/QH13  

Nghị định 63/CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu 

về lựa chọn nhà thầu  

VND Đồng Việt Nam 



Phần 1. THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

 

Mục 1. Phạm vi gói thầu  

1. Bên mời thầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang mời nhà thầu 

nhận HSYC gói thầu: In tờ rơi và áp phích phục vụ công tác truyền thông giáo dục 

sức khoẻ năm 2023. 

2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

của đơn vị (Kinh phí hoạt động truyền thông - Giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang năm 2023). 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng là: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. 

Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu 

Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu.  

Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu 

Nhà thầu được coi là có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài 

liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang 

hoạt động cấp; 

2. Hạch toán tài chính độc lập; 

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;  

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật 

về đấu thầu; 

5. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Mục 4. Tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ liên quan 

Tất cả vật tư y tế và dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng phải có 

xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu phải nêu rõ ký, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) 

và xuất xứ của vật tư, thiết bị.  

Mục 5. Làm rõ, sửa đổi HSYC 

1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC thì gửi văn bản đến bên mời thầu 

trước ngày có thời điểm đóng thầu. Nội dung làm rõ HSYC được thể hiện bằng 

văn bản.  

2. Trường hợp sửa đổi HSYC bên mời thầu có trách nhiệm gửi quyết định sửa 

đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến 

nhà thầu là 02 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.  

Mục 6. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ khi dự thầu 

1. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

2. Tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan 



đến việc tham dự thầu phải được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ 

trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch 

sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, bên mời thầu có thể yêu 

cầu nhà thầu gửi bổ sung. 

Mục 7. Thành phần của HSĐX 

Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin chỉ dẫn, biểu mẫu, thuật ngữ, thông số, 

yêu cầu về phạm vi cung cấp và các yêu cầu khác trong HSYC để chuẩn bị HSĐX 

của mình gồm tất cả thông tin, tài liệu theo quy định của HSYC, bao gồm:  

1.  Đơn đề xuất chỉ định thầu theo Mẫu số 01 Chương III – Biểu mẫu; 

2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương III – 

Biểu mẫu; 

3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

của nhà thầu, của người ký đơn đề xuất chỉ định thầu; 

4. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo 

quy định của HSYC này; 

5. Đề xuất về giá theo Mẫu số 04 Chương III – Biểu mẫu;  

6. Đề xuất về thông số kỹ thuật (Yêu cầu kỹ thuật). 

7. Các nội dung khác: Không yêu cầu. 

Mục 8. Giá dự thầu 

1. Giá dự thầu do nhà thầu ghi trong đơn đề xuất chỉ định thầu bao gồm toàn 

bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, 

kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời 

điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.  

2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc được mô tả tại Chương IV 

– Phạm vi cung cấp và ghi đơn giá, thành tiền cho tất cả các công việc theo Mẫu 

số 04, 04a, 04b Chương III - Biểu mẫu. 

Mục 9. Hiệu lực của HSĐX 

Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là 60 ngày kể từ 

ngày hết hạn nộp HSĐX.  

2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, bên 

mời thầu có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn 

và chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.  

Mục 10. Quy cách và chữ ký trong HSĐX 

1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và 02 bản chụp HSĐX, ghi rõ "bản 

gốc HSĐX" và "bản chụp HSĐX" tương ứng. Nhà thầu cần ghi rõ tên gói thầu, tên 

nhà thầu, tên bên mời thầu bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải chịu trách 

nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự 

sai khác giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. 



2. Tất cả các thành phần nêu tại Mục 7 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu phải 

được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký, đóng dấu. Trường hợp là nhà thầu liên 

danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên 

danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thảo thuận liên danh.  

3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy 

xóa hoặc viết đè lên phải bao gồm chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người 

ký đơn đề xuất chỉ định thầu. 

Mục 11. Thời hạn nộp HSĐX 

HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng 

phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày     

19 tháng 12 năm 2023. 

Mục 12. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu 

1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II - Tiêu 

chuẩn đánh giá HSĐX. 

2. Trong quá trình đánh giá HSĐX, bên mời thầu được mời nhà thầu đến giải 

thích, làm rõ, sửa đổi, bổ sung các thông tin cần thiết của HSĐX và thương thảo 

về các đề xuất của nhà thầu nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu 

cầu của HSYC về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lượng, biện pháp cung cấp 

hàng hóa.  

 Việc thương thảo hợp đồng còn bao gồm đàm phán các nội dung cần thiết về 

đề xuất tài chính của nhà thầu, kể cả việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có).   

Mục 13. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu  

Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau 

đây:  

1. Có HSĐX hợp lệ;  

2. Có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSYC;  

3. Có giá đề nghị chỉ định thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và 

trừ đi giá trị giảm giá) không vượt giá gói thầu được duyệt. 

Mục 14. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu  

Trong thời hạn 05 ngày sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu theo quy định, đồng thời gửi văn bản 

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo dự thảo hợp đồng và kế hoạch hoàn 

thiện hợp đồng đến nhà thầu được chỉ định thầu.  

Điều 15. Điều kiện ký kết hợp đồng 

1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu 

lực. 

2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng 



yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp thực tế nhà 

thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu 

trong HSYC thì chủ đầu tư sẽ không tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, 

Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó và mời 

nhà thầu khác đến nhận HSYC. 

3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, và 

các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

Mục 16. Giải quyết kiến nghị 

1. Nhà thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề 

liên quan trong quá trình tham dự thầu khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh 

hưởng theo quy định tại Điều 91 và Điều 92  Luật đấu thầu và Mục 2 Chương XII 

Nghị định 63/NĐ-CP. 

2. Địa chỉ nhận đơn kiến nghị 

a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 

tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ 613 Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường 3, Tp. Vị Thanh, 

Hậu Giang. Điện thoai: 0293.3529 290  

 



Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX 

 

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 

1.1. Kiểm tra HSĐX 

a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐX; 

b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo quy định tại Mục 7 Chương I – 

Chỉ dẫn nhà thầu; 

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá 

trình đánh giá chi tiết HSĐX. 

1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 

HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung 

sau đây: 

a) Có bản gốc HSĐX;  

b) Có đơn đề xuất chỉ định thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, 

đóng dấu (nếu có) theo quy định của HSYC. Đối với nhà thầu liên danh, đơn đề 

xuất chỉ định thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, 

đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn 

đề xuất chỉ định thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh; 

c) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn đề xuất chỉ định thầu phải đáp 

ứng yêu cầu nêu trong HSYC;  

d) Giá dự thầu ghi trong đơn phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải 

phù hợp, logic với bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác 

nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu;  

đ) Hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 10 Chương I 

– Chỉ dẫn nhà thầu;  

e) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên 

danh ký tên, đóng dấu (nếu có); trong đó nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước 

tính giá trị tương ứng mà từng thành viên liên danh đảm nhận; 

g) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I – Chỉ 

dẫn nhà thầu. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm 

Các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu chính 

(nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh) được sử dụng theo tiêu 

chí “đạt’’, “không đạt’’. Nhà thầu phải “đạt” tất cả các nội dung nêu trong bảng 

dưới đây thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Tiêu 

chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu bao gồm các nội dung 

sau: 
 



STT Nội dung Mức yêu cầu để được đánh giá đạt 

1 Yêu cầu về 

nguồn lực tài 

chính cho gói 

thầu(1) 

Không 

2 Kinh nghiệm 

thực hiện hợp 

đồng tương tự 

Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự (4)  theo mô tả dưới 

đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành 

phần lớn(5) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành 

viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(6) trong vòng 02 năm trở 

lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): 

- Có một hợp đồng có giá trị tối thiểu là 70% giá trị của 

gói thầu đang xét. 

3 Khả năng cung 

cấp dịch vụ bảo 

hành, bảo trì, 

cung cấp phụ 

tùng hoặc các 

dịch vụ sau bán 

hàng khác(8) 

Cam kết hàng hóa chào thầu phải mới 100%, phải có xuất xứ 

rõ ràng và hợp pháp. Nhà thầu phải có khả năng sẵn sàng 

thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như cung cấp sản phẩm 

mới khi không đạt về chất lượng hoặc các dịch vụ khác theo 

yêu cầu. 

4 Lịch sử không 

hoàn thành hợp 

đồng 

Không có hợp đồng nào không hoàn thành hợp đồng 

5 Yêu cầu khác ________ [Nêu yêu cầu khác (nếu có)]. 

 Ghi chú: 

Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa 

phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng tương tự.  

Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được 

cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, bao gồm:  

- Tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính 

kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét; 

- Tương tự về quy mô: có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của 

gói thầu đang xét. Đối với các gói thầu có tính chất đặc thù hoặc ở các địa phương 

mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị của hợp 

đồng trong khoảng 50% đến 70% giá trị của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải 

yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng sản xuất hàng hóa tương tự về chủng loại 

và tính chất với hàng hóa của gói thầu. 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Không áp dụng 

 

 



Chương III. BIỂU MẪU  

Mẫu số 01 

ĐƠN CHÀO HÀNG  
 

________, ngày ____ tháng ____ năm ____ 
 

Kính gửi: __________________ [Ghi tên bên mời thầu] 

      (sau đây gọi là bên mời thầu)  

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu, 

nếu có), chúng tôi,  _____  [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu 

_______[Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền 

là _____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu]. Thời gian thực hiện 

hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của 

hồ sơ yêu cầu].  

Chúng tôi cam kết không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang 

lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của 

pháp luật; 

Chúng tôi cam kết thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất này là trung thực và 

không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều kiện chung của hợp đồng 

trong hồ sơ yêu cầu.  

Hồ sơ đề xuất có hiệu lực là ___ngày [Ghi số ngày], kể từ ngày ___tháng ___ 

năm ___[Ghi ngày có thời điểm đóng thầu]. 

  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1) 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1)  Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới 

ký đơn đề xuất chỉ định thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 

Chương này. Trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có 

phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn đề xuất chỉ định thầu thì phải gửi kèm 

theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 

2 Chương này). Nếu nhà thầu được chỉ định thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà 

thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực của các văn bản, tài liệu này.  



Mẫu số 02 

GIẤY ỦY QUYỀN(1)  

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 

 

Tôi là____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại 

diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi 

tên nhà thầu] có địa chỉ tại____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy 

quyền cho___[Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy 

quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói 

thầu__[Ghi tên gói thầu] thuộc dự án__[Ghi tên dự án] do__[Ghi tên bên mời 

thầu] tổ chức: 

[- Ký đơn đề xuất chỉ định thầu; 

 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham 

dự thầu, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSĐX; 

- Tham gia quá trình thương thảo hợp đồng; 

- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được chỉ định thầu.]  (2) 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy 

quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên 
nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người 

được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.  

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền 

này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ 

bản, người được ủy quyền giữ ____ bản. 

Người được ủy quyền 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 
dấu (nếu có)] 

Người ủy quyền 

[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của 
nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên 

mời thầu cùng với đơn đề xuất chỉ định thầu. Việc ủy quyền của người đại diện theo 

pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu 

văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của 

nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con 

dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị 

mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy 

quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với 

quá trình tham dự thầu. 

  



Mẫu số 04 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 
 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hoá  (M) 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn đề xuất chỉ định thầu) 
(M) + (I) 



Mẫu số 04a 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA  

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3), (4) bên mời thầu ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa 

quy định tại Chương IV – Phạm vi cung cấp;  

Các cột  (5), (6), (7) do nhà thầu chào.  

Đơn giá dự thầu tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng 

hoá theo yêu cầu của bên mời thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) và không bao gồm các chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 04b. Khi 

tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ 

các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 

ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

  

1 2 3 4 5 6 7 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

mời thầu 

Xuất xứ, 

ký mã 

hiệu, 

nhãn mác 

của sản 

phẩm 

Đơn giá 

dự thầu 

Thành tiền 

(Cột 4x6) 

1 Hàng hoá thứ 1     M1 

2 Hàng hoá thứ 2     M2 

 ….      

n Hàng hoá thứ n     Mn 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

M=M1+M2+…

+Mn 



Mẫu số 05 

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU (1) 

Ngày: _________________ 

Tên gói thầu: _________________ 

 

Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu. Trong trường hợp liên danh, điền tên của từng 

thành viên] 

Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động: 

[điền tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động] 

Năm thành lập công ty: 

 

Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]: 

 

Thông tin về đại diện ủy quyền của nhà thầu 

Tên: _____________________________________ 

Địa chỉ: ___________________________________ 

Số điện thoại/fax: _______________________ 

Địa chỉ email: ______________________________ 

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy 

đăng ký hoạt động hợp pháp... 

2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu. 

 

Ghi chú:  

(1) Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải kê khai theo Mẫu 

này. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP 

 

Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa 

Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa được bên mời thầu đưa vào HSYC, bao 

gồm mô tả về các hàng hóa được yêu cầu cũng như tiến độ cung cấp.  

Thông tin trong bảng phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa để hỗ trợ nhà thầu 

chuẩn bị HSĐX một cách hiệu quả và chính xác khi lập Bảng tổng hợp giá dự thầu 

theo mẫu tương ứng quy định tại Chương III – Biểu mẫu. 

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật  

 Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong 

đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, 

diễn giải chi tiết (nếu thấy cần thiết). 

 

STT Danh mục hàng hoá ĐVT Số lượng 

1 
Áp phích phòng chống dịch bệnh (Giấy couche 

200, in 1 mặt 4 màu, kích thước 60cm x 80cm) 
Tờ 2.000 

2 
Tờ rơi phòng chống dịch bệnh (Giấy couche 100,  

in 4 màu, 2 mặt kích thước 21cm x 29cm) 
Tờ 50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chương IV. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ 

trở thành một phần của Hợp đồng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 11 

HỢP ĐỒNG (1) 

 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Hợp đồng số: _________   

Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án] 

- Căn cứ (2) ___(Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc 

hội); 

- Căn cứ (2)____(Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội); 

- Căn cứ (2)____(Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu); 

- Căn cứ___[căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn 

cứ pháp lý cho phù hợp]; 

- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về 

việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông 

báo kết quả lựa chọn nhà thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên 

mời thầu; 

- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu 

và Nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A) 

Tên Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu 

tư]:

 _______________________________________________________________  

Địa 

chỉ:

 _______________________________________________________________  

Điện 

thoại:

 _______________________________________________________________  

Fax:

                   

(1) Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, 

đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKCT. 

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.  



 _______________________________________________________________  

E-

mail:

 _______________________________________________________________  

Tài 

khoản:

 _______________________________________________________________  

Mã số 

thuế:

 _______________________________________________________________  

Đại diện là 

ông/bà:

 _______________________________________________________________  

Chức 

vụ:

 _______________________________________________________________  

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp 

được ủy quyền). 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B) 

Tên Nhà thầu [ghi tên Nhà thầu trúng 

thầu]:

 _______________________________________________________________  

Địa 

chỉ:

 _______________________________________________________________  

Điện 

thoại:

 _______________________________________________________________  

Fax:

 _______________________________________________________________  

E-

mail:

 _______________________________________________________________  

Tài 

khoản:

 _______________________________________________________________  

Mã số 

thuế:

 _______________________________________________________________  



Đại diện là 

ông/bà:

 _______________________________________________________________  

Chức 

vụ:

 _______________________________________________________________  

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ 

(trường hợp được ủy quyền). 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan 

với các nội dung sau: 

Điều 1. Đối tượng hợp đồng 

Bên A giao cho Bên B thực hiện việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan 

theo danh mục được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Thành phần hợp đồng 

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ 

lục khác); 

2.  Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

3.  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

4.  Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

5.  Điều kiện chung của hợp đồng; 

6.  Hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ đề xuất của Nhà thầu (nếu có); 

7.  Hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, làm rõ hồ sơ yêu cầu (nếu có); 

8.  Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).  

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A 

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 

của hợp đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp 

đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại 

điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định 

tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và 

trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 

1.  Giá hợp đồng: ____[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp 

đồng]. 



2.  Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức quy định tại Mục 

16.1 ĐKCT. 

Điều 6. Loại hợp đồng: ____[ghi loại hợp đồng phù hợp với quy định tại 

Mục 12.1 ĐKCT]. 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____[ghi thời gian thực hiện hợp 

đồng phù hợp với quy định tại Mục 1 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu, HSĐX và kết 

quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].   

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng  

1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___[ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng]. 

2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo 

luật định. 

Hợp đồng được lập thành __ bộ, Chủ đầu tư giữ __ bộ, Nhà thầu giữ___ bộ, 

các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

NHÀ THẦU 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

đóng dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

CHỦ ĐẦU TƯ       

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

  đóng dấu] 
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